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Mẫu số 02
UBND XÃ LẠC ĐẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔN HÙNG CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hùng Cường, ngày  12 tháng 08 năm 2026

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
CÁC HỘ  NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  ĐỀ NGHỊ

HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT NĂM 2026 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TT Đối tượng/
Họ và tên chủ hộ

Ngày/tháng
/năm sinh

Số căn cước
công dân

Địa chỉ
(thôn, tổ)

Nhu cầu hỗ trợ

Thực trạng đất
ởXây mới

(100 triệu
đồng/hộ)

Sửa chữa
(50 triệu
đồng/hộ)

I HỘ NGHÈO

II HỘ CẬN NGHÈO

1 Hoàng Văn Khoái 01/01/1965 033065013849 Hùng Cường x Đất ở hợp pháp

2 Nguyễn Thị Là 01/01/1958 033158005077 Hùng Cường x Đất ở hợp pháp

TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ hộ tên)
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Mẫu số 02
UBND XÃ LẠC ĐẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔN CHỈ ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chỉ Đạo, ngày  12 tháng 08 năm 2026

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
CÁC HỘ  NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  ĐỀ NGHỊ

HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT NĂM 2026 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TT Đối tượng/
Họ và tên chủ hộ

Ngày/tháng
/năm sinh

Số căn cước
công dân

Địa chỉ
(thôn, tổ)

Nhu cầu hỗ trợ

Thực trạng đất
ởXây mới

(100 triệu
đồng/hộ)

Sửa chữa
(50 triệu
đồng/hộ)

I HỘ NGHÈO

1 Đỗ Lê Thi 18/04/1957 033057002283 Chỉ Đạo x Đất ở hợp pháp

II HỘ CẬN NGHÈO

1 Đỗ Lê Ích 01/01/1953 001053016453 Chỉ Đạo x Đất ở hợp pháp

2 Lê Thị Luyện 01/08/1951 033151005757 Chỉ Đạo x Đất ở hợp pháp

3 Lê Anh Tường 01/01/1951 033051000143 Chỉ Đạo x Đất ở hợp pháp

TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ hộ tên)



3

Mẫu số 02
UBND XÃ LẠC ĐẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔN NGHĨA LỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghĩa Lộ, ngày  12 tháng 08 năm 2026

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
CÁC HỘ  NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  ĐỀ NGHỊ

HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT NĂM 2026 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TT Đối tượng/
Họ và tên chủ hộ

Ngày/tháng
/năm sinh

Số căn cước
công dân

Địa chỉ
(thôn, tổ)

Nhu cầu hỗ trợ

Thực trạng đất
ởXây mới

(100 triệu
đồng/hộ)

Sửa chữa
(50 triệu
đồng/hộ)

I HỘ NGHÈO

1 Trịnh Văn Luân 20/08/1951 033051005401 Nghĩa Lộ x Đất ở hợp pháp

2 Trịnh Thị Lựa 30/12/1948 033148005675 Nghĩa Lộ x Đất ở hợp pháp
II HỘ CẬN NGHÈO

1 Trịnh Thị Khôi 01/01/1955 033155007061 Nghĩa Lộ x Đất ở hợp pháp

TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ hộ tên)
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Mẫu số 02
UBND XÃ LẠC ĐẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔN THANH ĐẶNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Đặng, ngày  12 tháng 08 năm 2026

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
CÁC HỘ  NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  ĐỀ NGHỊ

HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT NĂM 2026 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TT Đối tượng/
Họ và tên chủ hộ

Ngày/tháng
/năm sinh

Số căn cước
công dân

Địa chỉ
(thôn, tổ)

Nhu cầu hỗ trợ

Thực trạng đất
ởXây mới

(100 triệu
đồng/hộ)

Sửa chữa
(50 triệu
đồng/hộ)

I HỘ NGHÈO

1 Lê Thị Lựu 12/03/1964 033164001130 Thanh Đặng x Đất ở hợp pháp

II HỘ CẬN NGHÈO

1 Nguyễn Thị Tám 01/11/1979 033179007817 Thanh Đặng x Đất ở hợp pháp

TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ hộ tên)
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Mẫu số 02
UBND XÃ LẠC ĐẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔN CÁT LƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cát Lư, ngày  12 tháng 08 năm 2026

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
CÁC HỘ  NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  ĐỀ NGHỊ

HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT NĂM 2026 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TT Đối tượng/
Họ và tên chủ hộ

Ngày/tháng
/năm sinh

Số căn cước
công dân

Địa chỉ
(thôn, tổ)

Nhu cầu hỗ trợ

Thực trạng đất
ởXây mới

(100 triệu
đồng/hộ)

Sửa chữa
(50 triệu
đồng/hộ)

I HỘ NGHÈO

II HỘ CẬN NGHÈO

1 Lê Thị Vấn 01/01/1959 033159004733 Cát Lư x Đất ở hợp pháp

TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ hộ tên)
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Mẫu số 02
UBND XÃ LẠC ĐẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔN HOÀNG NHA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Nha, ngày  12 tháng 08 năm 2026

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
CÁC HỘ  NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  ĐỀ NGHỊ

HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT NĂM 2026 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TT Đối tượng/
Họ và tên chủ hộ

Ngày/tháng
/năm sinh

Số căn cước
công dân

Địa chỉ
(thôn, tổ)

Nhu cầu hỗ trợ

Thực trạng đất
ởXây mới

(100 triệu
đồng/hộ)

Sửa chữa
(50 triệu
đồng/hộ)

I HỘ NGHÈO

II HỘ CẬN NGHÈO

1 Nguyễn Thị Hè (Sóng) 01/03/1976 033176001863 Hoàng Nha x Đất ở hợp pháp

2 Nguyễn Đức Thụ 30/07/1983 03308300972 Hoàng Nha x Đất ở hợp pháp

3 Trần Thị Dung 13/05/1957 033157005111 Hoàng Nha x Đất ở hợp pháp

TRƯỞNG THÔN
(Ký, ghi rõ hộ tên)



7 Mẫu số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ LẠC ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạc Đạo, ngày 12 tháng 08 năm 2026

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
CÁC HỘ  NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  ĐỀ NGHỊ

HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT NĂM 2026 TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TT Đối tượng/
Họ và tên chủ hộ

Ngày/tháng
/năm sinh

Số căn cước
công dân

Địa chỉ
(thôn, tổ)

Nhu cầu hỗ trợ

Thực trạng
đất ởXây mới

(100 triệu
đồng/hộ)

Sửa chữa
(50 triệu
đồng/hộ)

I HỘ NGHÈO

1 Đỗ Lê Thi 18/04/1957 033057002283 Chỉ Đạo x Đất ở hợp pháp
2 Trịnh Văn Luân 20/08/1951 033051005401 Nghĩa Lộ x Đất ở hợp pháp
3 Trịnh Thị Lựa 30/12/1948 033148005675 Nghĩa Lộ x Đất ở hợp pháp
4 Lê Thị Lựu 12/03/1964 033164001130 Thanh Đặng x Đất ở hợp pháp
II HỘ CẬN NGHÈO

1 Hoàng Văn Khoái 01/01/1965 033065013849 Hùng Cường x Đất ở hợp pháp
2 Nguyễn Thị Là 01/01/1958 033158005077 Hùng Cường x Đất ở hợp pháp
3 Trịnh Thị Khôi 01/01/1955 033155007061 Nghĩa Lộ x Đất ở hợp pháp
4 Lê Thị Vấn 01/01/1959 033159004733 Cát Lư x Đất ở hợp pháp
5 Đỗ Lê Ích 01/01/1953 001053016453 Chỉ Đạo x Đất ở hợp pháp
6 Lê Thị Luyện 01/08/1951 033151005757 Chỉ Đạo x Đất ở hợp pháp
7 Lê Anh Tường 01/01/1951 033051000143 Chỉ Đạo x Đất ở hợp pháp
8 Nguyễn Thị Hè (Sóng) 01/03/1976 033176001863 Hoàng Nha x Đất ở hợp pháp
9 Nguyễn Đức Thụ 30/07/1983 03308300972 Hoàng Nha x Đất ở hợp pháp
10 Trần Thị Dung 13/05/1957 033157005111 Hoàng Nha x Đất ở hợp pháp
11 Nguyễn Thị Tám 01/11/1979 033179007817 Thanh Đặng x Đất ở hợp pháp

UBND XÃ UBMTTQ VIỆT NAM XÃ NGƯỜI LẬP


